
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 42 2002 U hạ vị 15cm

1 2 46 3013
UBT2bên 10cm/VMC ĐS, Bệnh 

lý tim

1 3 41 2002 NXTC 14tuần

17 4 63 7007 K NMTC gđ I

17 5 50 2002 LNMCơ TC

17 6 43 2002 UXTC 12 tuần

18 7 57 1001 CIN 1

18 8 45 0000 UXTC 18 tuần

18 9 52 ĐT UXTC 14 tuần

21 10 51 ĐT UXTC 14tuần/Cao HA

21 11 38 2002
NXTC (có cuống) chèn ép 

đƣờng tiểu

21 12 54 2012 UBT (T) 6 cm

21 13 52 2002 UBT (P) 7cm

14 45 2012 NXTC 14tuần

15 39 0000 NXTC 14tuần

19 16 0

16 17 0

16 18 0

1 1 41 3003 K CTC giai đoạn IA1

1 2 44 1001 UXTC 16 tuần/VMC 

1 3 35 3023 NXTC 14tuần

17 4 52 3003 K Thân TC gđ I

17 5 48 2002 UXTC 14 tuần

17 6 34 2002 NXTC 18tuần

18 7 51 1011 UXTC (có cuống) 6cm

18 8 24 0000 UBT (T) 7 cm/VMC Tắc ruột NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + X.LOAN.TT

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + KIM HÀ.SB

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + KIM HÀ.SB

MỸ Ý + NGỌC TRANG + QUYẾT.TT

NGỌC TRANG + NHẬT LỆ.SB + QUYẾT.TT    

NGỌC TRANG + QUYẾT.TT + NHẬT LỆ.SB     

THU NGUYỆT + X.LOAN.TT + THỂ.TT

DỰ BỊ   

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + T.NGỌC + TRÂM.SB (S)

BS SẢN A + TRINH.SB + TUYẾT.SB (C)

Q.THANH + HƢNG.PNT + V.HOÀNG

V.HÒA + YẾN OANH + DIỆP.SB

V.HÒA + ĐẠT.SB + DIỆP.SB

M.TUẤN.BM + TÀI.NT + MỸ TRINH.NT

M.TUẤN.BM + TÀI.NT + MỸ TRINH.NT

KIM CHI + HỒNG LOAN + DÕNG.SB

KIM CHI + HỒNG LOAN + DÕNG.SB

BS PHẨU THUẬT

M TUYẾT + H.TRUNG + ĐEM

M TUYẾT + H.TRUNG + ĐEM

H.TRUNG + BIÊN.SB + BÌNH.SB  

Q.HIẾU + TÚ NGÂN + CHỈNH.SB

Q.HIẾU + TÚ NGÂN + ĐÀO.SB

Q.HIẾU + CHỈNH.SB + ĐÀO.SB   

V.HÒA + YẾN OANH + ĐẠT.SB

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD ( Mổ khó)

Cắt TC tận gốc chừa 2PP, Nạo hạch chậu 2 bên

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD 

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Từ ngày 30/07/2012 đến ngày 05/08/2012 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

ĐỖ KIM HOÀNG

HUỲNH THỊ THANH THÚY

TRẦN THỊ LỆ THỦY

TRẦN THỊ LỆ HẰNG

NGUYỄN THỊ LAN

HUỲNH THỊ LŨY

TRẦN THỊ TÂM

CHÂU THỊ ĐIỆP

NGUYỄN THỊ THANH HOA

ĐẶNG THỊ THANH PHƢƠNG

VŨ THỊ NGUYỆT PHƢƠNG

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ BẢY

LÂM THỊ THUYẾT

NGUYỄN THỊ OANH

LÊ THỊ HỮU PHƢỚC

TRẦN THỊ THIÊN HƢƠNG

PHẠM THỊ TÌNH

HỌ VÀ TÊN

VÕ THỊ NHŨ

ĐỖ THỊ HUỆ

LÊ THỊ THU THANH

TRẦN THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ VINH

NGUYỄN THỊ LẮM

5591

5689

5542

5602

9

5335

5429

5754

SHC

5671

5777

5429

5347

5589

5512

821b

5561

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

5177

5424

5662

5510

PM

Ngày: 30/07/2012 

Ngày: 31/07/2012 

5554

5418

5464



18 9 44 3013 UXTC 12 tuần

18 10 37 2032 NXTC 17tuần

21 11 52 5005 UXTC 14 tuần

21 12 46 2002 UXTC 20 tuần

21 13 27 2012 UBT (T) 10 cm

14 46 1001 UXTC 14 tuần

15 45 3003 UXTC 16 tuần

16 36 2012 NXTC 16tuần

16 17 0

16 18 0

1 1 60 4004 SSD độ III

1 2 46 2012 UXTC 15 tuần

1 3 35 1001 NXTC 14 tuần

17 4 60 2002 UBT (T) 7 cm

17 5 29 2022 NXTC 12 tuần/VMC 2lần

17 6 49 3003 UXTC 20 tuần

17 7 46 2002
UXTC 12 tuần

18 8 47 3003 UXTC 24 tuần

18 9 49 ĐT UXTC 16 tuần

18 10 47 0010
UXTC 20 tuần

18 11 39 2002 NXTC 14tuần

21 12 54 4003 UXTC 14 tuần

21 13 54 4002
UXTC 12 tuần

21 14 48 1021 UXTC 16tuần

15 39 0000 NXTC 18tuần

16 16 0

16 17 0

1 1 52 3012 UXTC 16 tuần

1 2 47 3013 UBT(P) 12cm/VMC 2 lần

17 3 51 2002 UBT(T) 15cm THÁI HÀ + HỒ HOA + G.ĐỨC

TH.LANBM + LỤA.NT + MỸ TRINH.NT

DỰ BỊ

BS SẢN A + TR.LOAN + NGOÃN.TT (S)

BS SẢN A + HỒNG DƢƠNG + HUỆ.TT (C)

NHÀN + HIỀN.CĐT + TRÚC QUỲNH

NHÀN + HIỀN.CĐT + TRÚC QUỲNH

KIỀU DUNG + KHOA BM + QUYẾT.TT

KIỀU DUNG + KHOA BM + QUYẾT.TT

T.HÒA + VÕ + TUẤN.SB  

T.HÒA + VÕ + TUẤN.SB  

TH.LANBM + LỤA.NT + MỸ TRINH.NT

TH.LANBM + LỤA.NT + MỸ TRINH.NT

Q.KHOA + HƢƠNG.PNT + X.LOAN.TT

Q.KHOA + HƢƠNG.PNT + X.LOAN.TT

LỢI + THU.YQG + PHÚC.NT

LỢI + THU.YQG + PHÚC.NT

Q.TUẤN + HUỲNH HẢI + THỂ.TT

Q.TUẤN + HUỲNH HẢI + THỂ.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + ĐOAN + NGOÃN.TT (S)

BS SẢN A + Q.HẢI + HUỆ.TT (C)

DUYÊN + Q.KHOA + HƢƠNG.PNT

M.LOAN + THU.YQG + LỊCH.SB

M.LOAN + THU.YQG + LỊCH.SB

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + THẮNG.SB

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + TUẤN.SB

A DANH.PNT + THẮNG.SB + TUẤN.SB

Cắt HTTC + 2PP   

Cắt HTTC + 2PP   

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

HUỲNH THỊ THỦY

LÊ THỊ NGA

TRẦN THỊ CHI

NGUYỄN THANH THỦY

CHI MON

BN SẢN A

BN SẢN A

QUÁCH THỊ THỦY

HỒ THỊ THANH

TRẦN THỊ KIM PHA

VÒNG NGỌC ÁNH

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG DUNG

NGUYỄN THỊ LƢỜNG

TÔN NỮ KIM THANH

TRẦN THỊ ĐỊNH

VÕ THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ ĐIỀU

LƢU THỊ NHỜ

NGUYỄN THỊ THƠM

NGUYỄN THỊ VÕ

HÀ THỊ BÊ

ĐOÀN THỊ CÚC

TRẦN THI THÙY DƢƠNG

LÊ THỊ XUÂN THU

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ TUYẾT

BÙI THỊ GẤM

HOÀNG THỊ DIỆN

HUỲNH THỊ NĂM

5667

5443

5769

6486

5366

5684

5621

5411

5611

5791

5277

5752

5612

5625

5281

5745

5482

4944

5811

5762

5733

5508

5590

5555

5726

3156

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 01/08/2012 

Ngày: 02/08/2012 



17 4 35 0000 UBT (T) 7 cm/ B 20

18 5 50 2002 UXTC 20 tuần

18 6 48 1011 UXTC 14 tuần

18 7 39 1021 NXTC 14 tuần

21 8 49 2002 UXTC 14 tuần

21 9 47 1001 NXTC 16 tuần

21 10 48 2033 UXTC 12 tuần

11 43 2002 UXTC 14 tuần/VMC Bóc NX

12 42 1011 NXTC 12 tuần/VMC

16 13 0

16 14 0

1 1 44 1011 LNMCơ TC/VMC 2lần

1 2 49 2022 UXTC 14 tuần

1 3 33 2022 UBT (P) 10cm

17 4 70 6006 UBT (P) 6cm

17 5 31 2002 NXTC 6 tháng/VMC

18 6 61 5005 UXTC 14 tuần/Thiếu máu

18 7 46 2032 UXTC 18 tuần

18 8 47 4004 UXTC 12 tuần

18 9 26 2002 UBT 10 cm/VMC

21 10 47 2002 UXTC 12 tuần

21 11 35 2002 NXTC 16tuần

21 12 44 2022 UXTC 12 tuần

21 13 41 2002 UXTC 18 tuần/ B 20

14 46 5025 NXTC 14tuần

15 35 2022 NXTC 12 tuần

16 29 1011 UBT (T) 8 cm

16 17 0

16 18 0

KIM CHI + V.HÙNG

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + BẢO VÂN.SB + PHI VÂN.SB (S)

BS SẢN A + VIỆT.SB + AN.SB (C)

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + LỤA.NT

D.P.MAI + BÍCH TY + VĂN.SB 

D.P.MAI + BÍCH TY + VĂN.SB 

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + TRẦN ANH.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + TRẦN ANH.SB

KIM CHI + V.HÙNG + PHƢƠNG ANH.SB

THU THỦY + HƢƠNG THU + X.TRANG1

HƢƠNG THU + X.TRANG1 +THỦY VÂN.SB 

HƢƠNG THU + X.TRANG1 +THỦY VÂN.SB 

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + XUÂN.SB

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + XUÂN.SB

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + LỤA.NT

TR.HẠNH + H.QUYÊN + THỂ.TT   

TR.HẠNH + X.LOAN.TT + THỂ.TT   

DỰ BỊ     

DỰ BỊ   

BS SẢN A + PHƢƠNG.PNT + NGOÃN.TT (S)

BS SẢN A + V.HÙNG + HUỆ.TT (C)

HỒ HOA + G.ĐỨC      

D.MINH + PHẠM HẢI + QUYẾT.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + KIM HÀ.SB

D.MINH + QUYẾT.TT + KIM HÀ.SB   

TR.HẠNH + H.QUYÊN + X.LOAN.TT

Mổ lấy thai

Ngày 27 tháng 7 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt PP có u, KTSD

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Bóc u, KTSD        

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ MẬU

EM SA RẾT

VÕ THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ VIỆC

NGUYỄN THỊ UYÊN

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ NGA

PHẠM THỊ NGA

NGUYỄN THỊ VÂN

ĐINH BÍCH THÙY TRINH

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG MAI

BÙI THỊ THU

BN SẢN A

ĐẶNG THỊ KIM CHI

ĐINH THỊ HỒNG

NGÔ ÁNH MINH

PHẠM THỊ LAN

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG DUNG

TRỊNH THỊ BÍCH THU

NGUYỄN THỊ KIM HƢƠNG

VÕ THỊ ĐỊNH

PHẠM THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ VÂN

BN SẢN A

ĐẶNG THỊ HUỲNH LÊ

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

NGUYỄN THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ BẠCH GIÀU

5283

5720

5537

5642

5439

5722

5513

5766

5515

1000b

5794

5184

5767

5417

2362

4469

5694

5623

5541

5707

5673

441b

5291

5446

5774

Thứ: SÁU 

Ngày: 03/08/2012 


